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Phụ lục I
Danh mục các Nghị quyết về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành

của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái (cũ) và Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai (cũ) tiếp tục thực
hiện

(Kèm theo Nghị quyết số        /2025/NQ-HĐND ngày       tháng 7 năm 2025 của HĐND tỉnh Lào Cai)

STT Số văn bản Tên Nghị quyết

1 2 3

I Các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

1 06/2020/NQ-HĐND
ngày 10/7/2020

Ban hành quy định về các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai

2 03/2021/NQ-HĐND
ngày 19/4/2021

Sửa đổi một số điều của Quy định về các loại phí, lệ phí thuộc thẩm
quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành kèm
theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Lào Cai

3 13/2021/NQ-HĐND
ngày 16/7/2021

Dừng thu phí tham quan danh lam thắng cảnh một số điểm du lịch; Sửa
đổi, bổ sung một số điều của Quy định về các loại phí, lệ phí thuộc
thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành
kèm theo  Nghị  quyết  số  06/2020/NQ-HĐND ngày  10  tháng  7  năm
2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai

4 26/2021/NQ-HĐND
ngày 08/12/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về các loại phí, lệ phí thuộc
thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành
kèm theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội
đồng nhân dân tỉnh Lào Cai

5 06/2022/NQ-HĐND
ngày 15/7/2022

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về các loại phí, lệ
phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020
và Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh
Lào Cai Sửa đổi một số điều của Quy định về các loại phí, lệ phí thuộc
thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành
kèm theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội
đồng nhân dân tỉnh Lào Cai

6 01/2023/NQ-HĐND
ngày 10/3/2023

Bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú tại một số nghị quyết do Hội
đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

7 12/2023/NQ-HĐND
ngày 15/9/2023

Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác
khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai

8 24/2023/NQ-HĐND
ngày 08/12/2023

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng
công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong
khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai
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9 25/2023/NQ-HĐND
ngày 08/12/2023

Bổ sung điểm c vào khoản 2 Điều 9 của Quy định về các loại phí, lệ
phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
ban hành kèm theo Nghị  quyết  06/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020
của HĐND tỉnh Lào Cai

10 05/2024/NQ-HĐND
ngày 05/7/2024

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về các loại phí, lệ phí thuộc
thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành
kèm theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội
đồng nhân dân tỉnh Lào Cai

11 04/2025/NQ-HĐND
ngày 21/01/2025

Sửa đổi, bổ sung một số quy định phí, lệ phí tại các Nghị quyết của Hội
đồng nhân dân tỉnh Lào Cai

12 13/2025/NQ-HĐND
ngày 22/6/2025

Quy định mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội
đồng nhân dân tỉnh đối với hoạt động cung dịch vụ công trực tuyến
trên địa bàn tỉnh Lào Cai

II Các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

1 51/2023/NQ-HĐND
ngày 05/10/2023

Quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm
quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

2 39/2024/NQ-HĐND
ngày 11/7/2024

Sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 51/2023/NQ-HĐND ngày 05
tháng 10 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái quy định một
số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết
định của Hội đồng nhân dân tỉnh

3 148/2024/NQ-HĐND
ngày 10/12/2024

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 51/2023/NQ-HĐND
ngày 05/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Quy định một số
loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh yên bái thuộc thẩm quyền quyết định
của Hội đồng nhân dân tỉnh

STT Số văn bản Tên Nghị quyết

1 2 3

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-51-2023-NQ-HDND-quy-dinh-mot-so-loai-phi-le-phi-Yen-Bai-585382.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-148-2024-NQ-HDND-sua-doi-Nghi-quyet-51-2023-NQ-HDND-phi-le-phi-Yen-Bai-638045.aspx


Phụ lục II

Danh mục các Nghị quyết về một số khoản thu đóng góp, thu sự nghiệp
thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái (cũ)

và Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai (cũ) tiếp tục thực hiện
(Kèm theo Nghị quyết số        /2025/NQ-HĐND ngày      tháng 7 năm 2025 của HĐND tỉnh Lào Cai)

STT Số văn bản Tên Nghị quyết

1 2 3

I Các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

1 28/2023/NQ-HĐND
ngày 08/12/2023

Quy định khoản thu đóng góp từ khai thác khoáng sản trên địa bàn
tỉnh Lào Cai

2 16/2024/NQ-HĐND
ngày 22/8/2024

Quy định khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ
hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập
trên địa bàn tỉnh Lào Cai

3 24/2024/NQ-HĐND
ngày 06/12/2024

Quy định ưu đãi đối với dự án xã hội hóa, dự án phi lợi nhuận và ưu
đãi tiền thuê nhà đối với Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên
địa bàn tỉnh Lào Cai

II Các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

1 59/2021/NQ-HĐND
ngày 17/7/2024

Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục
đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ năm học
2021 - 2022

2 24/2022/NQ-HĐND
ngày 06/7/2024

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐND
ngày 17/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Quy định các
khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở
giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ năm học 2021 - 2022

3 10/2024/NQ-HĐND
ngày 19/4/2024

Quy định mức thu học phí hàng năm đối với các cơ sở giáo dục công
lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2023-2024 trên địa
bàn tỉnh Yên Bái

4  98/2024/NQ-HĐND
ngày 24/10/2024

Quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với các dự án sử dụng
đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư
(ngành, nghề ưu đãi đầu tư) hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư tỉnh Yên Bái

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-24-2022-NQ-HDND-sua-doi-Dieu-3-Nghi-quyet-59-2021-NQ-HDND-Yen-Bai-526473.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-quyet-98-2024-NQ-HDND-uu-dai-mien-tien-thue-dat-du-an-kinh-doanh-linh-vuc-uu-dai-dau-tu-Yen-Bai-634381.aspx
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